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[bookmark: _heading=h.gjdgxs]CÁC LỰA CHỌN INTERNET GIÁ RẺ
	TÊN
NHÀ CUNG CẤP
	TÊN CHƯƠNG TRÌNH
	CHI PHÍ MỖI THÁNG ($)
	TỐC ĐỘ TẢI XUỐNG/
TẢI LÊN (MBPS)
	GIỚI HẠN DỮ LIỆU
	SỐ ĐIỆN THOẠI

	                     Internet Tại Nhà
	

	Xfinity
	Internet Essentials
	$14.95
	75/10 Mbps
	Không áp dụng
	855-846-8376

	Xfinity
	Internet Essentials Plus
	$29.95
	100/20 Mbps
	Không áp dụng
	855-846-8376

	Astound/
RCN
	Internet First
	$9.95
	50/4 Mbps
	Không áp dụng
	833-730-0644

	Astound/
RCN
	Internet Tại Nhà
	Từ $20
	Từ 300/20 Mbps
	Không áp dụng
	833-730-0644

	AT&T
	Access
	$30 
	100 Mbps
	Không áp dụng
	866-861-6075

	Verizon
	Forward
	Từ $20
	Từ 300/300 Mbps
	Không áp dụng
	800-837-4966

	                     Internet/Điểm Phát Sóng Di Động
	

	PCs for People
	Mobile Hotspot Internet
	$15 + phí trả một lần $60
	Khác nhau
	4G LTE không giới hạn
	651-354-2552

	T-Mobile
	Project 10 Million
	Miễn phí cho học sinh sinh viên hội đủ điều kiện
	Khác nhau
	100GB/ năm
	Không áp dụng

	                      Chương Trình Giảm Giá
	

	USAC
	Lifeline
	Giảm tối đa $9.25
	Không áp dụng
	Không áp dụng
	800-234-9473
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	CHƯƠNG TRÌNH
	XFINITY
	T-MOBILE
	AT&T
	ASTOUND
	LIFELINE
	VERIZON

	Bữa Trưa Học Đường
	Có
	Có
	Có
	Có
	–
	–

	SNAP
	Có
	Có
	Có
	Có
	Có
	Có

	Medicaid
	Có
	Có
	–
	Có
	Có
	Có

	Hỗ Trợ Nhà Ở
	Có
	–
	–
	Có
	–
	–

	Đủ Điều Kiện Về Thu Nhập*
	–
	–
	Từ 200% trở xuống
	–
	Từ 135% trở xuống
	Từ 135% trở xuống

	SSI
	–
	–
	–
	Có
	Có
	–

	Trước đây đã có ACP
	Có
	–
	–
	–
	–
	Có

	Federal Pell Grants
	–
	–
	–
	Có
	–
	Có

	Chương Trình Phân Phối Thực Phẩm Tại Các Khu Bảo Tồn Người Da Đỏ (FDPIR)
	–
	Có
	–
	–
	Có
	–

	TANF
	–
	Có
	–
	–
	Có
	–


*Đủ Điều Kiện Về Thu Nhập có nghĩa là thu nhập của quý vị bằng hoặc thấp hơn tỷ lệ phần trăm quy định trong Hướng Dẫn Về Mức Nghèo Liên Bang ($15,060 đối với hộ gia đình một người và cộng thêm $5,380 cho mỗi người bổ sung, rồi nhân với tỷ lệ phần trăm/100) 


HƯỚNG DẪN BỔ SUNG VỀ TÍNH ĐỦ ĐỦ ĐIỀU KIỆN THEO NHÀ CUNG CẤP CỤ THỂ:
· XFINITY
· Quý vị đã không sử dụng dịch vụ Internet Tại Nhà của Xfinity trong 90 ngày qua
· Quý vị không được có bất kỳ khoản nợ nào còn tồn đọng với Comcast có thời hạn dưới 1 năm
· VERIZON
· Quý vị cũng có thể hội đủ điều kiện nếu quý vị nhận được trợ cấp WIC
· T-MOBILE
· Quý vị cũng có thể hội đủ điều kiện nếu quý vị nhận được EBT, CEP hoặc là một thanh thiếu niên được nhận nuôi, nhập cư hoặc bỏ nhà ra đi
· ASTOUND
· Quý vị cũng có thể hội đủ điều kiện nếu quý vị nhận được trợ cấp FSEOG hoặc TEACH, hoặc nhận được Trợ Cấp Dành Cho Con Em Quân Nhân Hi Sinh Tại Iraq Và Afghanistan
· [bookmark: _heading=h.tyjcwt]LIFELINE
· Quý vị cũng có thể hội đủ điều kiện nếu quý vị nhận được Hỗ Trợ Chung Của Cục Sự Vụ Người Da Đỏ hoặc Trợ Cấp Hưu Trí Cho Cựu Chiến Binh Và Người Sống Sót
boston.gov/digital-equity-resources
Digital.Equity@boston.gov
617-635-2743 
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